
                                                                 PHỤ LỤC 01
BẢNG SỐ LIỆU QUÀ CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NCT NĂM 2026 TRÒN 90 VÀ 100 TUỔI 
( Kèm theo Công văn số:              /UBND  ngày 14  tháng 10  năm 2025 của UBND xã Trà Giang)

STT xã, phường, thị trấn, đặc
khu

Tổng số
NCT

Chia ra theo độ tuổi

Ghi chú

Tròn 90 tuổi Tròn 100 tuổi

1 Xã Trà Giang 44 41 3
Tổng cộng: 44 41 3
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                                                                                               PHỤ LỤC 02
BẢNG SỐ LIỆU CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NCT NĂM 2026 TRÒN 70; 75; 80; 85; 95 VÀ TRÊN 100 TUỔI DIỆN DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

( Kèm theo Công văn số:            /UBND  ngày 14 tháng  10 năm 2025 của  UBND xã Trà Giang)

STT Xã, phường, thị trấn, Đặc khu Tổng số
NCT

Chia ra theo độ tuổi

70 tuổi 75 tuổi 80 tuổi 85 tuổi 95 tuổi
Trên

100 tuổi đến
dưới  105 tuổi

Từ 105 tuổi trở lên

1 Xã Trà Giang 302 122 57 66 32 18 4 3
Tổng cộng 302 122 57 66 32 18 4 3
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      UBND XÃ TRÀ GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
   PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI                               Độc lộc - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NCT TRÒN 90 VÀ 100 TUỔI ĐƯỢC CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2026
( Kèm theo Công văn số:         /UBND  ngày 14 tháng  10 năm 2025 của  UBND xã Trà Giang)

STT Họ và tên Chỗ ở hiện nay
Giới tính

Dân tộc ĐỘ TUỔI GHI CHÚ
Nam Nữ

Tròn 90 tuổi (Sinh năm 1936)

1 Nguyễn Thị Bãnh Thôn1 x Kinh 90
2 Phạm Thị Châu Thôn 1 x Kinh 90
3 Huỳnh Thị Thủy Thôn 1 x Kinh 90
4 Trương Tơ Thôn 2 x Kinh 90
5 Nguyễn Việt Dũng Thôn 3 x Kinh 90
6 Lâm Thị Trinh Thôn 3 x Kinh 90
7 Nguyễn Sự Thôn 3 x Kinh 90
8 Nguyễn Thuấn Thôn 4 x Kinh 90
9 Lê Thị Xê Thôn 4 x Kinh 90
10 Phạm Thị Yến Thôn 6 x Kinh 90
11 Nguyễn Thị Lự Thôn 6 x Kinh 90
12 Võ Thị Minh Thôn 6 x Kinh 90
13 Trần Ngọc Lại Thôn 1 X Kinh 90
14 Nguyễn Thị Trần Thôn 1 X Kinh 90
15 Võ Thị Đối Thôn 1 X Kinh 90
16 Phạm Thị Hình Đá Sơn X Hrê 90
17 Lê Thị Đức An Tráng x Kinh 90
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18 Lê Thị Giang An Tráng x Kinh 90
19 Nguyễn Thị Ngọc An Tây x Kinh 90
20 Nguyễn Thị Thuỷ An Tây x Kinh 90
21 Nguyễn Thị Hiền An Tây x Kinh 90
22 Mai Thị Diệp An Tây x Kinh 90
23 Huỳnh Thị Ngào An Tây x Kinh 90
24 Phạm Tấn Quận An Tây x Kinh 90
25 Huỳnh Văn Tứ An Hòa Bắc x Kinh 90
26 Trần Thị Nhuận An Hòa Bắc x Kinh 90
27 Võ Hửu Nghị An Hòa Bắc x Kinh 90
28 Phùng Thị Thường An Hòa Bắc x Kinh 90
29 Trần Thị Còn An Hòa Bắc x Kinh 90
30 Huỳnh Thị Vân An Nhơn x Kinh 90
31 Nguyễn Thị Ký An Nhơn x Kinh 90
32 Lê Thị Đi An Nhơn x Kinh 90
33 Nguyễn Ngọc Hoàng An Lạc x Kinh 90
34 Mai Thị Lai (Ân ) An Lạc x Kinh 90
35 Nguyễn Tấn Ty An Lạc x Kinh 90
36 Võ Sưu An Lạc x Kinh 90
37 Tôn Thị Thu An Lạc x Kinh 90
38 Võ Thị Hát An Cư x Kinh 90
39 Trần Thị Mai An Cư x Kinh 90
40 Phạm Thị Út Phú Thọ 2 x Hrê 90
41 Phạm Thị Huế Phú Thọ 2 x Hrê 90

Tròn 100 tuổi (sinh năm 1926)
1 Võ Văn Tấn An Tây x Kinh 100
2 Nguyễn Thị Hữu  An Hoà Bắc x Kinh 100
3 Bùi Thị Nhị An Lạc X Kinh 100
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      UBND XÃ TRÀ GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
   PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI                               Độc lộc - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NCT TRÒN 90 VÀ 100 TUỔI ĐƯỢC CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2026
( Kèm theo Công văn số:         /UBND  ngày 14 tháng  10 năm 2025 của  UBND xã Trà Giang)
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